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và sinh viên phải hoàn thành trong thời gian đào tạo liên thông
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Ngành: Giáo dục thể chất (liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học) Khóa: 61
I. Khối lượng kiến thức được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và miễn trừ
	TT
	Học phần 

(Chương trình Cao đẳng)
	Số đvht
	Học phần 

(Chương trình Đại học)
	Số TC

	1
	Triết học HP1
	2
	Triết học Mác - Lênin
	3

	2
	Triết học HP2
	2
	
	

	3
	Tư tưởng HCM
	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	4
	Chủ nghĩa XH khoa học
	4
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2

	5
	Kinh tế HPI
	2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2

	6
	Kinh tế HPII
	2
	
	

	7
	Lịch sử đảng
	3
	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	2

	8
	Pháp luật
	2
	Pháp luật đại cương
	2

	9
	Tin học
	1
	Tin học
	2

	10
	Tâm lý học
	4
	Tâm lý học
	3

	11
	Giải phẫu
	4
	Giải phẫu người
	2

	12
	Vệ sinh
	2
	Vệ sinh học thể dục thể thao
	2

	13
	Sinh lý học
	3
	Sinh lý học thể dục thể thao
	3

	14
	Sinh lý thể thao
	3
	
	

	15
	Toán thống kê
	1
	Toán học thống kê
	2

	16
	Âm nhạc
	1
	Âm nhạc vũ đạo
	2

	17
	Vũ đạo
	2
	
	

	18
	Quản lý hành chính nhà nước
	2
	Quản lý hành chính nhà nước
	2

	19
	Tâm lý thể thao
	3
	Tâm lý học thể dục thể thao
	2

	20
	Giáo dục học
	3
	Giáo dục học
	3

	21
	Đạo đức học
	2
	
	

	22
	Giao tiếp sư phạm
	2
	
	

	23
	Y học thể thao
	3
	Y học thể dục thể thao
	2

	24
	Điền kinh
	2
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 1

TCVĐ, ném bóng nhỏ và PPGD
	3
2

	25
	Điền kinh HPI
	2
	
	

	26
	Điền kinh HP2
	2
	
	

	27
	Điền kinh HP3
	2
	
	

	28
	Điền kinh HP4
	2
	
	

	29
	Trò chơi
	1
	
	

	30
	Thể dục HP1
	2
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 1
	3

	31
	Thể dục HP2
	2
	
	

	32
	Thể dục HP3
	2
	
	

	33
	Thể dục HP4
	2
	
	

	34
	Cờ vua
	2
	Cờ vua và phương pháp giảng dạy
	2

	35
	Võ HP1
	1
	Vovinam
	2

	36
	Võ HP2
	2
	
	

	37
	Bóng chuyền
	2
	Bóng đá và phương pháp giảng dạy
	3

	38
	Bóng chuyền
	2
	
	

	39
	Lý luận GDTC HP1
	2
	Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
	4

	40
	Lý luận GDTC HP2
	2
	
	

	41
	Lý luận GDTC HP3
	1
	
	

	42
	Giáo học pháp ĐK
	4
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3

	43
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	

	44
	Bóng đá – Bóng bàn
	2
	Bóng bàn và phương pháp giảng dạy
	3

	45
	Cầu lông
	2
	
	

	46
	Đá cầu
	1
	
	

	47
	Bóng rổ
	2
	Bóng rổ và phương pháp giảng dạy
	3

	48
	Bơi lội
	2
	
	

	Tổng
	100
	Tổng
	72


II. Khối lượng kiến thức phải hoàn thành trong thời gian đào tạo liên thông

	TT
	Tên học phần
	Số TC

	I. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

	1 
	Đo lường thể thao
	2

	2 
	Xã hội học thể dục thể thao
	2

	3 
	Thể dục và PPGD 2
	3

	4 
	Đá cầu và phương pháp giảng dạy
	2

	5 
	Cầu lông và phương pháp giảng dạy
	4

	6 
	Quần vợt và phương pháp giảng dạy
	2

	7 
	Thực hành chuyên môn
	3

	8 
	Đánh giá môn học giáo dục thể chất
	2

	9 
	Chuyên sâu tự chọn (chọn 01 trong các chuyên sâu sau)
	12

	
	Chuyên sâu Bóng chuyền 1
	4

	
	Chuyên sâu Bóng chuyền 2
	4

	
	Chuyên sâu Bóng chuyền 3
	4

	
	Chuyên sâu Cầu lông 1
	4

	
	Chuyên sâu Cầu lông 2
	4

	
	Chuyên sâu Cầu lông 3
	4

	
	Chuyên sâu Quần vợt 1
	4

	
	Chuyên sâu Quần vợt 2
	4

	
	Chuyên sâu Quần vợt 3
	4

	10 
	Thực tập sư phạm
	3

	11 
	Tốt nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế)
Chọn 02 trong 04 môn học sau
	7

	
	-  Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao nâng cao
	4

	
	- Lịch sử TDTT và Phong trào Olimpic quốc tế
	4

	
	- Thể dục và phương pháp giảng dạy nâng cao
	3

	
	- Điền kinh và phương pháp giảng dạy nâng cao
	3

	Tổng
	42

	II. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG

	12 
	Quản lý thể dục thể thao
	2

	13 
	Điền kinh và PPGD 2
	3

	14 
	Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy
	4

	15 
	Bơi lội và phương pháp giảng dạy
	4

	16 
	Thể thao giải trí
	2

	17 
	Lý luận và phương pháp thể thao trường học
	2

	Tổng
	17

	TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC PHẢI HOÀN THÀNH
	59



HIỆU TRƯỞNG            
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